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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TUY AN BẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM
NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH (tháng 8/2026)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày        /     /2026 của UBND xã Tuy An Bắc)

Stt Họ và tên chủ hộ

Giới
tính (1:
Nam, 2:

Nữ)

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ

Quan hệ
với chủ

hộ
Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Ca 1 02/02/1957 An Thổ chủ hộ 
Nguyễn Thị Chạy 2 07/12/1959 An Thổ vợ

2 Phan Thị Lợi 2 20/5/1957 An Thổ chủ hộ 
3 Phạm Văn Sơn 1 17/8/1955 An Thổ chủ hộ 

Nguyễn Thị Nhung 2 30/10/1960 An Thổ vợ
Phạm Thị Mỹ 2 20/4/1991 An Thổ con

4 Trần Thị Tám 2 08/10/1958 An Thổ chủ hộ 
5 Đinh Thị Hồng Nguyệt 2 06/08/1963 An Thổ chủ hộ 

Huỳnh Thị Đinh Lê 2 20/5/1991 An Thổ vợ
6 Lê Văn Dưỡng 1 19/10/1962 An Thổ chủ hộ 

Võ Thị Cây 2 10/06/1963 An Thổ vợ
7 Nguyễn Lạc 1 17/9/1963 An Thổ chủ hộ 

Nguyễn Thị Vân 2 06/06/1965 An Thổ vợ
8 Võ Duy Long 1 27/9/1968 An Thổ chủ hộ 

Nguyễn Thị Tố Nga 2 03/12/1967 An Thổ vợ
9 Lê Xuân Ngọc 1 15/1/1952 An Thổ chủ hộ 

Bùi Thị Qua 2 06/05/1960 An Thổ vợ
10 Phạm Ngọc Tân 1 01/01/1964 An Thổ chủ hộ 

Lý Thị Thành 2 20/10/1964 An Thổ vợ
11 Nguyễn Văn Hạnh 1 25/4/1979 An Thổ chủ hộ 

Trần Thị Trúc Ly 2 18/2/1984 An Thổ vợ
Nguyễn Trần Minh Hiếu 2 30/4/2006 An Thổ con

Nguyễn Thị Mỹ Hiền 2 09/07/2009 An Thổ con
Nguyễn Nhật Hào 1 23/4/2014 An Thổ con

12 Phan Hạ 1 02/10/1966 An Thổ chủ hộ 
13 Lê Thành Tâm 1 03/10/1955 An Thổ chủ hộ 

Phạn Thị Phụng 2 04/04/1955 An Thổ vợ
14 Lê Thị Hoa 2 10/06/1957 An Thổ chủ hộ 

Nguyễn Anh Thắng 1 05/05/1986 An Thổ con
15 Võ Hùng 1 03/02/1957 Định Trung chủ hộ 

Phan Thị Hồng Thu 2 06/12/1960 Định Trung vợ
16 Phạm Ngọc Quảng 1 20/10/1956 Định Trung chủ hộ 

Cai Thị Tâm 2 04/10/1956 Định Trung vợ
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Phạm Tấn Nghĩa 1 04/12/1982 Định Trung con
17 Lê Thị Xuyến 2 08/10/1954 Định Trung chủ hộ 
18 Nguyễn Quốc Long 1 28/3/1952 Định Trung chủ hộ 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 2 25/5/1953 Định Trung vợ
19 Võ Đại Tưởng 1 18/6/1965 Định Trung chủ hộ 

Nguyễn Thị Quá 2 01/01/1967 Định Trung vợ
20 Võ Hữu Thái 1 07/07/1949 Định Trung chủ hộ 

Phạm Thị Trà 2 18/7/1953 Định Trung vợ
21 Đặng Thị Xuyên 2 06/03/1958 Định Trung chủ hộ 
22 Trương Xuân 1 15//9/1949 Định Trung chủ hộ 

Nguyễn Thị Kim Phụng 2 01/01/1954 Định Trung vợ
23 Nguyễn Thị Ngọc Quý 2 09/02/1974 Định Trung chủ hộ 
24 Đỗ Dư 1 07/10/1958 Định Trung chủ hộ 
25 Nguyễn Thị Thiên Nga 2 06/10/1991 Định Trung chủ hộ 

Huỳnh Dung Thùy Phương 2 28/12/1991 Định Trung vợ
26 Nguyễn Thị Lạc 2 05/01/1959 Định Trung chủ hộ 

Phạm Văn Nam 1 05/01/1957 Định Trung vợ
27 Trần Văn Phong 1 20/4/1985 Định Trung chủ hộ 

Trần Thị Yến 2 30/10/1990 Định Trung vợ
Trần Thị Kiều Oanh 2 25/2/2011 Định Trung con

Trần Nhật Nam 1 02/04/2015 Định Trung con
Trần Tuấn Kiệt 1 05/05/2021 Định Trung con

28 Trần Đức 1 15/2/1962 Định Trung chủ hộ 
Nguyễn Thị Mai 2 22/12/1965 Định Trung vợ

29 Huỳnh Tấn Thạnh 1 26/3/1984 Chí Thạnh chủ hộ 
Nguyễn Thị Tâm Linh 2 24/2/1988 Chí Thạnh vợ

Huỳnh Minh Tuệ 2 23/11/2013 Chí Thạnh con
Huỳnh Cẩm Tú 2 04/05/2017 Chí Thạnh con
Huỳnh Cát Tiên 2 01/05/2026 Chí Thạnh con

30 Nguyễn Phước Thảo Văn 1 28/9/1983 Chí Thạnh chủ hộ 
Trần Thị Ánh 2 02/02/1995 Chí Thạnh vợ

Nguyễn Thiện Nhân 1 10/05/2012 Chí Thạnh con
Nguyễn Việt Vương 1 10/08/2019 Chí Thạnh con

31 Phan Thành Tuấn 1 23/9/1986 Chí Thạnh chủ hộ 
Võ Thị Tốt 2 23/6/1991 Chí Thạnh vợ

Phan Cẩm Tú 2 17/11/2015 Chí Thạnh con
Phan Thị Ánh Tuyết 2 12/03/2011 Chí Thạnh con

Phan Thành Tín 1 23/9/2024 Chí Thạnh con
32 Nguyễn Văn Phước 1 18/2/1951 Chí Thạnh chủ hộ 

Nguyễn Phước Thảo Vy 2 19/9/1985 Chí Thạnh vợ
Lê Châu Toán 1 22/2/2018 Chí Thạnh con

33 Trâng Ngọc Hân 1 01/01/1959 Phong Niên chủ hộ 
Lương Thị Thanh Trang 2 01/01/1958 Phong Niên vợ

34 Lương Văn Phan 1 29/7/1960 Phong Niên chủ hộ 
Nguyễn Thị Nhung 2 01/01/1967 Phong Niên vợ

35 Lê Văn Nghĩa 1 07/01/1959 Phong Niên chủ hộ 
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Lê Thị Sang 2 10/01/1961 Phong Niên vợ
36 Đặng Văn Hoàng 1 01/09/1992 Phong Niên chủ hộ 

Trần Thị Lệ Thu 2 08/10/1996 Phong Niên vợ
Đặng Gia Khang 1 05/08/2020 Phong Niên con

37 Võ Văn Sang 1 25/8/1958 Phong Niên chủ hộ 
Nguyễn Thị Hồng Hà 2 01/01/1965 Phong Niên vợ

38 Danh Thị Hai 2 24/6/1955 Bình Hòa chủ hộ 
39 Nguyễn Thị Thìn 2 15/6/1964 Bình Hòa chủ hộ 
40 Ngộ Thị Luận 2 01/01/1964 Bình Hòa chủ hộ 

Lê Trung Tịnh 1 20/111992 Bình Hòa con
Lê Nguyễn Huỳnh My 2 13/5/2023 Bình Hòa cháu nội

41 Phan Văn Nuôi 1 01/01/1963 Bình Hòa chủ hộ 
42 Huỳnh Văn Hiên 1 01/02/1956 Bình Hòa chủ hộ 

Nguyễn Thị Hồng Vân 2 15/3/1954 Bình Hòa vợ
Nguyễn Thị Hồng Liêm 2 21/10/1980 Bình Hòa con

Huỳnh Văn Liền 1 20/7/1986 Bình Hòa con
43 Nguyễn Ái 1 08/01/1957 Bình Hòa chủ hộ 

Ngô Thị Luận 2 1/1//1959 Bình Hòa vợ
Nguyễn Ngọc Dự 1 24/5/2000 Bình Hòa con

44 Nguyễn Tý 1 21/4/1970 Bình Hòa chủ hộ 
45 Bùi Thái Lâm 1 25/6/1994 Cần Lương chủ hộ 

Lê Thị Hường 2 10/03/1996 Cần Lương vợ
Bùi Lê Thiện Minh 1 24/11/2017 Cần Lương con
Bùi Lê Thiệm Mỹ 2 26/2/2021 Cần Lương con

46 Đinh Vũ Trụ 1 29/12/1981 Long Bình chủ hộ 
Đặng Hồ Thị Lý 2 13/1/1981 Long Bình vợ
Đinh Gia Huy 1 03/02/2008 Long Bình con
Đinh Gia Việt 1 17/2/2011 Long Bình con
Đinh Gia Nhân 1 14/4/2014 Long Bình con

47 Phạm Phú Hào 1 20/8/1987 Long Bình chủ hộ 
Phạm Khánh Quang 1 25/9/2018 Long Bình con

48 Trần Kim Trọng 1 06/01/1954 Phong Hậu chủ hộ 
Lê Thị Chiêm 2 07/01/1955 Phong Hậu vợ
Trần Quan Vũ 1 08/04/1988 Phong Hậu con

49 Kiều Mâu 1 10/03/1952 Phong Hậu chủ hộ 
Nguyễn Thị Giỡn 2 05/05/1959 Phong Hậu vợ
Kiều Thị Bích Chi 2 28/3/1992 Phong Hậu con
Nguyễn Anh Đức 1 02/01/2014 Phong Hậu cháu ngoại

Nguyễn Ngọc Gia Linh 2 01/09/2017 Phong Hậu cháu ngoại
50 Trần Ngọc Tùng 1 20/10/1965 Phong Hậu chủ hộ 

Ngô Thị Diệp 2 10/10/1966 Phong Hậu vợ
Trần Vĩnh 1 24/12/1991 Phong Hậu con

Trần Minh Quân 1 14/6/2022 Phong Hậu cháu nội
51 Vũ Duy Tùng 1 02/01/1958 Phú Mỹ chủ hộ 

Nguyễn Thị Đính 2 02/09/1964 Phú Mỹ vợ
Võ Thị Hồng Linh 1 05/03/1993 Phú Mỹ con
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52 Trương Văn Sơn 1 10/10/1969 Phú Mỹ chủ hộ
Nguyễn Thị Thương 2 06/06/1966 Phú Mỹ vợ
Trương Ngọc Thạch 1 04/12/1995 Phú Mỹ con

Nguyễn Thị Phượng Thắm 2 29/8/2004 Phú Mỹ con dâu
Trương Ngọc Bảo Trân 2 15/4/2023 Phú Mỹ cháu nội
Trương Ngọc Bảo Trâm 2 17/8/2025 Phú Mỹ cháu nội

53 Nguyễn Văn Quàng 1 10/02/1991 Cần Lương chủ 
Trần Thị Quỳnh Như 2 09/12/1996 Cần Lương vợ
Nguyễn Trần Kỳ My 2 08/09/2016 Cần Lương con

Nguyễn Trânf Kỳ Thư 2 07/05/2023 Cần Lương con
54 Nguyễn Trọng Tâm 1 01/02/1966 Cần Lương chủ hộ

Nguyễn Thị Chánh 2 12/06/1965 Cần Lương vợ
55 Nguyễn Thị Yến 2 02/07/1982 Cần Lương chủ hộ

Nguyễn Tấn Tướng 1 07/07/2011 Cần Lương con
56 Lê Văn Toàn 1 08/07/1962 Cần Lương chủ hộ

Trần Thị Út 2 20/10/1972 Cần Lương vợ
Lê Thị Thanh Việt 2 09/03/2001 Cần Lương con

57 Nguyễn Văn Bình 1 09/10/1965 Cần Lương chủ hộ
Lê Thị Thảo 2 22/4/1964 Cần Lương vợ

Nguyễn Thị Hồng Vân 2 03/08/1987 Cần Lương con
Nguyễn Minh Triều 1 04/12/1995 Cần Lương con

Võ Phúc Minh 1 16/10/2014 Cần Lương cháu ngoại
Võ Ngọc Hà My 2 20/1/2018 Cần Lương cháu ngoại

58 Phan Thị Trị 1 01/10/1977 Cần Lương chủ hộ
Lê Thị Thu 2 18/9/1979 Cần Lương vợ

Phan Võ Khải Đăng 1 19/2/2025 Cần Lương cháu nội
59 Phạm Văn Hoàng 1 03/07/1970 Chí Đức chủ hộ

Hồ Thị Mỹ Lệ 2 20/8/1982 Chí Đức vợ
Phạm Quốc Khánh 1 22/10/1998 Chí Đức con

Phạm Thị Tuyết Khương 2 14/6/2008 Chí Đức con
60 Vox Ngọc Sinh 1 03/10/1960 Chí Đức chủ hộ

Đoàn Thị Xuân Thọ 2 08/08/1961 Chí Đức vợ
61 Dương Thị Đồng 2 28/3/1963 Chí Đức chủ hộ

Phan Chí Công 1 05/11/1985 Chí Đức con
Phan Vũ Hoàng 1 27/2/1993 Chí Đức con
Phan Minh Đức 1 20/1/1996 Chí Đức cháu nội

62 Nguyễn Văn Lực 1 02/10/1954 Long Hòa chủ hộ
Đỗ Thị Nữ 2 01/01/1963 Long Hòa vợ

63 Nguyễn Ngọc Quý 1 01/01/1953 Long Hòa chủ hộ
Phan Thị Tâm 2 01/01/1950 Long Hòa vợ

64 Đặng Văn Tâm 1 01/02/1955 Long Hòa chủ hộ
Hồ Thị Phương 2 03/12/1965 Long Hòa vợ

Đặng Thị Nhung 2 10/10/1994 Long Hòa con
65 Phan Long 1 15/8/1966 Long Hòa chủ hộ

Phan Thị Tường Vi 2 23/3/1990 Long Hòa con
Bùi Quang Hải 1 05/08/1981 Long Hòa con rể
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Bùi Quang Hưng 1 29/11/2018 Long Hòa cháu ngoại
Bùi Quang Thịnh 1 25/6/2021 Long Hòa cháu ngoại
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